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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: Trung cấp, Trung cấp nghề

Học phần: Ngữ Văn 3
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Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

I. Đọc - hiểu: 

Câu 1: (2 điểm)
Hãy cho biết mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận.
Câu 2: (2 điểm)

Hãy nêu khái niệm kịch và phân loại kịch.
II. Làm văn: (7 điểm)
Em suy nghĩ gì về hiện tượng hút thuốc lá trong học sinh, sinh viên hiện nay. Hãy nghị luận.



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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NĂM HỌC:  2017 – 2018
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Học phần: Ngữ Văn 3

Lớp:  16TC, 16TCN  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 8



Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

I. Đọc - hiểu: 
Câu 1: (2 điểm)
Hãy cho biết khái niệm, mục đích, yêu cầu cơ bản của một tiểu sử tóm tắt.  
Câu 2: (1 điểm)

Hãy cho biết khái niệm về nghị luận văn học, phân loại nghị luận văn học.
II. Làm văn: (7 điểm)

Em suy nghĩ gì về hiện tượng nghiện game online  trong giới trẻ hiện nay. Hãy nghị luận.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: Trung cấp, Trung cấp nghề

Học phần: Ngữ Văn 3
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Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
I. Đọc hiểu (3 điểm)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

cụ thể

	Câu 1

(2 điểm)
	2 ý

	· Mục đích của thao tác lập luận bình luận: Đề xuất, thuyết phục người nghe, người đọc tán đồng với nhận xét đánh giá, bàn luận của mình về một hiện tượng, vấn đề trong đời sống hoặc trong văn học.
· Yêu cầu của thao tác lập luận bình luận: 
    Nắm và tổ chức đề tài thành luận cứ, luận điểm, đưa ra những nhận định, đánh giá đúng, sai, hay, dở, bàn bạc sâu rộng về vấn đề, có những cơ sở lí luận và thực tiễn tạo sức thuyết phục 

    Trình bày rõ ràng, trung thực hiện tượng được bình luận

    Đề xuất và chứng tỏ ý kiến, nhận định, đánh giá của mình là xác đáng.

    Có lời bàn sâu rộng về chủ đề

    Quan điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, bố cục mạch lạc, lời bình luận chính xác, trong sáng.

	0.5
0.5

0.25

0.25

0.25

02.5



	Câu 2

(1 điểm)
	2 ý
	· Khái niệm: Kịch là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, đối tượng mô tả là những xung đột trong đời sống. 
· Phân loại: 
Xét theo nội dung có: bi kịch, hài kịch, chính kịch

Xét theo hình thức ngôn ngữ: kịch thơ, kịch nói, ca kịch  
	0.5
0.25

0.25


I. Làm văn: (7điểm)
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1 ý 
3 ý 

2 ý 


	1. Mở bài: Dẫn dắt từ thực tế hút thuốc lá hiện nay trong học sinh, sinh viên.
2. Thân bài:
Thuốc lá là chất gây nghiện, hút thuốc lá chỉ có hai không có lợi.
- Về thẩm mỹ: gây vàng răng, thâm môi, hơi thở có mùi hôi…

- Về tác hại bên trong cơ thể: là nguyên nhân gây ung thư phổi, vòm họng, gan… (có thể nêu dẫn chứng số liệu về các chất độc gây ung thư có trong thuốc lá) 

- Về tác hại gián tiếp: việc hút thuốc lá thụ động gây nguy hại cho những người xung quanh cũng giống như người hút thuốc lá trực tiếp. (có thể nói thêm: phụ nữ có thai hút thuốc lá sẽ gây nguy hại cho đứa trẻ như thế nào?)

Những nguyên nhân để hút thuốc lá trong học sinh, sinh viên

- Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song chủ yếu vẫn là do giao tiếp. Một số khác do mượn thuốc để giải sầu
- Hiện nay có một số phần tử thanh niên hư hỏng tập hút thuốc để tự khẳng định mình
Thực trạng và giải pháp hút thuốc hiện nay

· Hút thuốc lá ngày càng gia tăng, mặc dù các cơ quan chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền nhưng dường như chỉ hạn chế được một thời gian, sau đó nó lại tiếp tục tái diễn.

· Hút thuốc lá rất khó bỏ, bởi rằng trong đó có chất gây nghiện nhưng không phải không thể. Sự nỗ lực của bản thân mình sẽ giúp cho người hút kiềm chế được cơn thèm muốn đó. Mỗi người hãy tự nhận thức được hành vi sai trái, ảnh hưởng đến sức khỏe một cách ghê gớm này mà kìm hãm lại.
· Đối với những cơ sở sản xuất thuốc lá và cơ quan chức năng cần có kế hoạch để giảm thiểu tỷ lệ người hút thuốc lá. Như thế chúng ta đang tạo nên một môi trường lành mạnh hơn. Không khói thuốc thì xã hội sẽ không ngừng phát triển.
· Nhà trường, cụ thể là tổ chức Đoàn thanh niên, Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên cần có biện pháp tuyên truyền để giúp HS ngăn ngừa và thoát khỏi hành vi hút thuốc lá này.

(HS cần phải dùng các dẫn chứng và lí lẽ để trình bày hiện tượng xã hội thực tế này)
3. Kết bài:
Khẳng định lại tác hại và kêu gọi tránh xa thuốc lá để tạo nên một môi trường lành mạnh hơn. Không khói thuốc thì xã hội sẽ không ngừng phát triển.
	7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần, Nghị luận được đầy đủ các nội dung. 

· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận
· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1,2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu chuẩn xác, phù hợp. 
	6-7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Nghị luận tương đối đầy đủ các nội dung.

· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp nghị luận
· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
	4-5

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Nghị luận còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ về nội dung.

· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận
· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
	2-3

	
	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp nghị luận 

· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1


_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN






GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

         Trần KimThu Liễu
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
I. Đọc hiểu (3 điểm)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

cụ thể

	Câu 1

(2 điểm)
	3 ý
	· Khái niệm: Tiểu sử tóm tắt là một văn bản thông tin một cách khách quan, trung thực những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp một cá nhân 
· Mục đích: Tiểu sử giới thiệu cho người đọc, người nghe hiểu về cuộc đời của một cá nhân, giúp nhà quản lí phân công công việc một cách hợp lí, nếu là tiểu sử nhà văn thì giúp chúng ta hiểu sáng tác của họ .
· Yêu cầu cơ bản: Thông tin khách quan, chính xác, nội dung và độ dài văn bản phù hợp mục đích viết, văn bản cô đọng, trong sáng, không sử dụng biện pháp tu từ.
	0.50
0.75
0.75

	Câu 2

(1 điểm)
	2 ý
	· Khái niệm: Nghị luận văn học là một thể loại văn học dùng lí lẽ, phán đoán, chứng cứ để bàn luận về một vấn đề nào đó.
· Phân loại: 
Xét theo nội dung có: Văn chính luận, văn phê bình văn học
Xét theo lịch sử có: 

+ Trung đại: chiếu, cáo, hịch, bình sử, điều trần…

+ Hiện đại: Tuyên ngôn, kêu gọi, phê bình, tranh luận….
	0.50
0.25
0.25



II. Làm văn: (7điểm)
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	3  ý


	Gợi ý 
4.   Mở bài: 
Dẫn dắt từ thực tế nghiện game online hiện nay trong giới trẻ hiện nay.
5. Thân bài: 
Trò chơi điện tử (game) vốn là một trò giải trí lành mạnh song hiện tượng đam mê trò chơi này mà sao nhãng học hành và gây nhiều hậu quả tại hại đã trở thành một vấn đề bức xúc ở lứa tuổi học sinh. 
Nguyên nhân dẫn đến nghiện game online

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó. Do bố mẹ không quan tâm, do buồn, do bạn bè rủ rê, do không tự chủ được bản thân …

 Song dù lý do nào đi nữa, ham mê trò chơi điện tử cũng là một điều tai hại. 
Trước hết ngồi quá gần màn hình vi tính trong một thời gian dài có thể làm cho mắt bị cận thị, người mệt mỏi, sức khoẻ bị tổn hại. 
Không chỉ có thế, ham mê trò chơi điện tử còn dẫn đến sao nhãng nhiệm vụ chính của người học sinh là học tập. 
Mải chơi, bỏ tiết, trốn học, không hiểu bài, không làm bài tập, học tập sút kém dẫn đến chán học. Như vậy vô tình sự ham chơi nhất thời có thể tự huỷ hoại tương lai của chính bản thân mình.
Trò chơi điện tử còn khiến tâm hồn bị đầu độc bởi bạo lực, chém giết, bắn phá, cuốn con người vào một thế giới ảo đầy những mưu mô, thủ đoạn. 
Hơn nữa ham chơi điện tử còn tiêu tốn tiền bạc một cách vô ích, có khi còn làm thay đổi nhân cách con người. Để có tiền chơi điện tử nhiều thói hư tật xấu bắt đầu nảy sinh như dối trá, thủ đoạn, trộm cắp tiền bạc, tài sản của gia đình , bạn bè …Và không ai có thể lường trước được những hậu quả tai hại khác nếu niềm đam mê kia vẫn còn tiếp diễn .

Làm thế nào để ngăn chặn nó?
Đây thực sự là một việc khó song không phải là không làm được. Quan trọng nhất là bản thân phải xác định nhiệm vụ chính của mình là học tập, rèn luyện, tu dưỡng, không lãng phí thời gian, sức lực, tiền bạc vào những việc vô bổ, thậm chí là có hại. Chỉ coi trò chơi điện tử như một trò giải trí, tiếp xúc với nó có chừng mực, biết chế ngự và làm chủ bản thân, không để bản thân bị tác động bởi những trò chơi và sự rủ rê của những người bạn xấu. 
Bên cạnh đó cũng cần có sự quan tâm thường xuyên và sự quản lý chặt chẽ của gia đình nhằm giúp con em mình tránh xa những đam mê tai hại.Nhà trường và xã hội cũng cần có sự phối hợp giáo dục thế hệ trẻ, tạo ra những hoạt động bổ ích, những sân chơi vui tươi lành mạnh để mọi học sinh đều được tham gia. Có như vậy vấn nạn học sinh say mê trò chơi điện tử mới được giải quyết triệt để.
6. Kết bài:

Ham chơi điện tử – Ham muốn nhất thời mà tác hại không lường hết được. Bởi vậy vì tương lai của chính mình, chúng ta đừng để bản thân vướng vào đam mê chết người đó.
	7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần, Nghị luận được đầy đủ các nội dung. 

· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận
· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1,2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu chuẩn xác, phù hợp. 
	6-7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Nghị luận tương đối đầy đủ các nội dung.

· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp nghị luận
· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
	4-5

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Nghị luận còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ về nội dung.

· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận
· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
	2-3

	
	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp nghị luận 

· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1


_______Hết_______


TRƯỞNG BỘ MÔN






GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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